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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. Đại số:

1. Hàm số và phương trình lượng giác:

a) Các phương trình lượng giác cơ bản:
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Áp dụng:
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b) Giải phương trình lượng giác:

+ Phương trình lượng giác bậc nhất và bậc hai.

+Phương trình lượng giác bậc nhất đối với Sin và Cos.

Áp dụng: Giải các phương trình sau
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2. Tổ hợp. Khái niệm về xác suất :

+ Nắm vững các quy tắc nhân, quy tắc cộng, khái niệm Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp.

+ Nắm vững công thức khai triển Nhị thức Niu-tơn.

+ Nắm vững công thức tính xác suất.

Áp dụng:

1) Từ các chữ số 1, 2,  3,  4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số sao cho:

a. Các chữ số đều khác nhau.

b. Chữ số đầu tiên là số 3.

c. Các chữ số khác nhau và không tận cùng bằng chữ số 4.

2) Từ các chữ số 0, 1, 2,  3,  4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau.

3) Khai triển nhị thức sau:

a. (x+1)5           b. 
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4) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 
a. 
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5) Gieo ba đồng xu cân đối. Tính xác suất để:

a. Cả 3 đồng xu đều mặt sấp.
b. Có đúng 1 đồng sấp.
c. Có ít nhất 1 đồng xu sấp.

6) Có bao nhiêu cách chia 10 người thành ba nhóm: một nhóm 5 người, một nhóm 3 người và một nhóm 2 người?

B. Hình học:

1. Phép dời hình và đồng dạng

Xác định được ảnh của một điểm, một hình qua phép dời hình cho trước.

Áp dụng:

Phép tịnh tiến:

1) Tìm ảnh của M qua phép tịnh tiến theo 
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a. M( 2; -3) với 
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b. M(-1; 2) theo 
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 biết A(-3; -4) và B(7; -1)

2) Tìm ảnh của hình (C) qua phép tịnh tiến theo 
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 :
a. (C): (x – 3)2 + y2 = 5

b. (C): 2x – 3y +1 = 0

Phép quay:

1) Tìm ảnh của các điểm A(2; 3), B(0; -3), C(1; 0) qua phép quay tâm O góc quay -90o.

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của hình (C) qua phép quay tâm O góc quay 900:

a. (C) : 2x + y – 1 = 0.

b. (C) : x2 + (y+2)2 = 25.

2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Tìm giao điểm của một đường thẳng với một mặt phẳng, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
Áp dụng:
1) Cho tứ diện ABCD, gọi I , J lần lượt là trung điểm của AC và BC . Gọi K là điểm trên BD sao cho 
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a. Tìm giao điểm của  AD với mặt phẳng 
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b. Tìm giao tuyến của (IJK) với các mặt của tứ diện.
2) Cho tứ diện SABC. Gọi M, N là các điểm trên các đoạn SB và SC sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và (ABC), mặt phẳng (ABN) và (ACM).
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